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1. Giảảảảng viên và CB quảảảản lý ñượợợợc bồồồồi 
dưỡỡỡỡng ởởởở Trườờờờng AUBURN

Năm Số Giảng viên Số CB quản lý 

2009-2010 7 2

2011-2012 9 -

2013 2 -

TỔNG 18 2

� GV dạy môn chuyên ngành ñã tập huấn   

ở Trường ñối tác: 90%



2. 2. 2. 2. Cơ sởởởở vậậậật chấấấất CTTT (1)

Diễn giải Số lượng Ghi chú (2012-2013)

Phòng học hiện ñại 5 Tăng 1

Phòng TN-Trại TT 13 Tăng 3

Phòng thính thị 30

Phòng vi tính 2

Thư viện 1

Khu vực tự học 1

VP CTTT 1

VP GV nước ngoài 1



• Sách chuyên ngành:       312 quyểểểển
• Tạp chí chuyên ngành:  712 quyểểểển
• Bài giảng: PDF file và bảảảản in
• Bài giảng Audio (Trường ñối tác)
• Nguồn internet chuyên ngành (GV từ AU)

2. Tài liệệệệu họọọọc tậậậập (2)

� Sinh viên ñược phô tô tài liệu: 100%



3. Tuyểểểển sinh và kếếếế hoạạạạch ñào tạạạạo (1)
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3. Tuyểểểển sinh và kếếếế hoạạạạch ñào tạạạạo (2)

Năm 2013 2014

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

K35 Hoàn thành 120 TC Thực hiện LVTN TN

K36 HK5 HK6

K37 HK3 HK4

K38 AV tăng cường HK2 



• Giáo sư ðH Auburn Mỹ:     51 TC (50%)
• Giáo sư AIT Thái lan, 
   ðH Aarhus ðM, Bỉ, Nhật:   12 TC (10%)
• Giảng viên ðHCT:               42 TC (40%)

3. Tuyểểểển sinh và kếếếế hoạạạạch ñào tạạạạo (3)



Phương pháp giảảảảng dạạạạy

Sinh viên Sinh viên Sinh viên Sinh viên 
CTTTCTTTCTTTCTTT----NTTSNTTSNTTSNTTS

3. Tuyểểểển sinh và kếếếế hoạạạạch ñào tạạạạo (3)



4. Kếếếết quảảảả họọọọc tậậậập và nghiên cứứứứu KH (1)

TT Khóa
Số
SV

Giỏi 
(8,5-10)

Khá
(7,0-8,4)

TB 
(5,5-6,9)

TB yếu 
(4,0-5,4)

Số
SV

Tỉ lệ
(%)

Số
SV

Tỉ lệ
(%)

Số
SV

Tỉ lệ
(%)

Số
SV

Tỉ lệ
(%)

1 Khóa 35 20 16 80 4 20

2 Khóa 36 16 10 62 6 38

3 Khóa 37 32 14 44 17 53 1 3



Observations
The goal of bringing the undergraduate curriculum in Aquaculture at CTU up to 
international standards, and the student performance up to international standards 
was highly successful.
In general, I am very, very impressed with the AAP and with the students. This 
program at CTU has continued and is continuing to i mprove 
When comparing batches 1-3, the English skills appear to be improving based on my initial
exposure to each class. Based on their examination scores, their ability to learn 
Aquaculture Genetics has slightly improved with each successive class.
In regards to achieving international standards, I strongly believe that has been achieved, 
although the comparisons to AU and other institutions are difficult to make. The AU 
program for undergraduates emphasizes the core curriculum (mathematics, biology, 
English and other core requirements). In this regards, the education in fisheries and 
aquaculture that the AAP CTU students are receiving is vastly superior to that of the AU 
undergraduates. However, I cannot assess the education that the CTU students are 
receiving in the basic sciences and math.

4. Kết quả tốt nghiệp khóa K34 (1)

Kết quả LVTN: 30 ñề tài nghiên cứu (viết bằng tiếng anh)



4. Kết quả tốt nghiệp khóa K34 (2)
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4. Kết quả tốt nghiệp khóa K34 (3)



4. Kết quả việc làm sau tốt nghiệp (4)

Diễn giải Số sinh viênñi làm

Học thạc sĩ trong nước 4

Học thạc sĩ nước ngoài 2

Làm việc ðH công lập 4

Viện nghiên cứu 1

Cơ quan nhà nước 3

Cty liên doanh nước ngoài 5

Cty trong nước 4

Học tiến sĩ (bằng ñôi) 2

ðang nộp hồ sơ xin việc 3 (Nữ)

Chưa tốt nghiệp 2



4. Kếếếết quảảảả họọọọc tậậậập và nghiên cứứứứu KH (5)

Diễn giải
NTTSTT 

K34
NTTTTT 

K35
NTTSTT 

K36 
K34 và

K35

ðề tài tốt nghiệp 30

ðề tài nghiên cứu KH 
SV cấp trường 2

ðề tài nghiên cứu KH 
SV cấp trường 1 3

Báo cáo HT IFS và 
ñăng bài 5

Báo cáo tại Thái Lan 6

� Kết quả hội thảo IFS: 2 SV CTTT K34 ñược chọn ñể học thạc sĩ
ở Trường Songla Thái Lan



5. Trao ñổổổổi sinh viên và giao lưu quốốốốc tếếếế (1)
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� Tổng số SV quốc tế thực tập, môn học: 35



5. Trao ñổổổổi sinh viên và giao lưu quốốốốc tếếếế (2)

� Giao lưu học tập tại ðH Kasetsart 
và AIT Thái Lan: 6-12/1/2013

� Số lượng SV: 44 

� Bài báo cáo: 6 



�  Giao lưu về học thuật, văn nghệ, kỹ năng giao tiếp

5. Trao ñổổổổi sinh viên và giao lưu quốốốốc tếếếế (3)



6. Tài chính-Học Phí (1)

STT
                           Năm
Nguồn

2011 2012
2013

(Dự kiến)

1 NS nhà nước 6.000.000 5.200.000 3.200.000

2 Học phí 351.000 550.000 800.000

3
Tồn kỳ trước chuyển 
sang

0 0 6.920.000

4 Tài trợ khác 0 0

Tổng 6.351.000 5.750.000 10.920.000

6.1 Khoản thu của CTTT: 1.000 ñ



6. Tài chính-Học Phí (2)

TT Nội dung chi
2011 2012 2013

Tổng Tỷ tr ọng Tổng Tỷ tr ọng Tổng Tỷ tr ọng

1
Xây dựng CTðT, GT, 
TLiệu

0 0 0 0 0 0

2
Chi phí cho giảng viên, 
trợ giảng trong nước

411.348 15.5 477.709 8,3 1.500.000 13,7

3
Chi thuê giảng viên nước 
ngoài

1.453.353 54.7 1.724.332 30,0 4.190.000 38,4

4 Chi phí cơ sở vật chất 708.406 26.7 1.873.717 32,6 4.500.000 41,2
5 Chi quản lý 84 3.2 106.049 1,84 600 5,5

6
Chi kiểm ñịnh chương 
trình

0 0 0 0 0 0

7 Chi khác 17.077 0,3 130.000 1,2
Tổng: 2.657.107 100% 4.198.884 100% 10.920.000 100%
Mức ñộ giải ngân (tỷ lệ % ñối 
với phần NSNN)

2.657.107 44% 4.198.884 73%

6.2 Các khoản chi:



Khóa ñào tạo
Năm thứ

1*
Năm thứ

2
Năm thứ

3
Năm thứ

4
Năm thứ

5

Khóa 1 (2008–2013) 1.080.000 5.872.000 5.872.000 7.193.000 1.960.000

Khóa 2 (2009–2014) 1.440.000 4.912.000 6.017.200 6.018.000

Khóa 3 (2010–2015) 1.728.000 4.912.000 6.500.000

Khóa 4 (2011–2016) 2.124.000 6.790.000

Khóa 5 (2012-2017) 1.540.000

6. Tài chính-Học Phí (3)



7. Khó  khăn hạn chế (1)

� Tuyển sinh khó (ngoại ngữ, e ngại việc làm,     
e ngại học phí)

� Thời gian mời giảng ngắn (2-3 tuần): tăng 
áp lực cho SV

� Qui ñịnh khi có sv nước ngoài theo học



7. Kiến ngh ị và ñề xuất (2)

� Chương trình cao học bằng tiếng Anh
� CTðT CTTT? Khi SV nước ngoài theo học

(vì có 18 TC học tiếng việt)
� Tạo ñiều kiện cho SV CTTT ñược học nâng 

cao ở nước ngoài
� Tiếp tục hỗ trợ kinh phí (sau 3 khóa) theo 

hướng giảm dần 



8. Kế hoạch tri ển khai CTTT

1. Bồi dưỡng GV ở Trường AU: 2 GV 
2. GV của AU mời dạy giảm dần: 10% (4 - 5 

Học phần)
3. Mời GV một số ðH ở ðNÁ
4. Trao ñổi sinh viên giữa ðHCT và AU
5. Thúc ñẩy hợp tác nghiên cứu với AU
6. Kết hợp bài giảng Audio của AU
7. Phát triển dự án hợp tác với AU
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